
 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN  

KỲ XÉT TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2024 
 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (V.07.02.26) 

 
 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Điểm  

vấn đáp 
Ghi chú 

Nam Nữ 

01 MN01 Tống Ngọc Anh  16/8/1996 Đại học GD Mầm non 81  

02 MN02 Nguyễn Thị Thanh Hà  10/9/1992 Đại học GD Mầm non 40  

03 MN03 Nguyễn Thị Thanh Hà  14/11/1990 Đại học GD Mầm non 40  

04 MN04 Trần Thị Thu Hằng  02/10/1996 Đại học GD Mầm non 48  

05 MN05 Nguyễn Thị Hiền  16/7/1995 Cao đẳng GD Mầm non 60  

06 MN06 Phạm Thị Hiền  12/7/1997 Đại học GD Mầm non 70  

07 MN07 Đào Thị Hương  22/4/2000 Đại học GD Mầm non 50  

08 MN08 Trịnh Thị Linh  10/6/1993 Đại học GD Mầm non 47,5  

09 MN09 Lê Thị Nhàn  10/02/1989 Đại học GD Mầm non 49  

10 MN10 Lê Thị Ngân  15/5/1991 Đại học GD Mầm non 50  

11 MN11 Đỗ Thị Phượng  12/4/1995 Đại học GD Mầm non 52,5  



STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Trình độ 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

Điểm  

vấn đáp 
Ghi chú 

Nam Nữ 

12 MN12 Trương Thị Phượng  28/3/1984 Đại học GD Mầm non 52,5  

13 MN13 Mai Thị Quyên  01/10/1996 Cao đẳng GD Mầm non 70  

14 MN14 Đinh Thị Thảo  21/7/1987 Đại học GD Mầm non 80  

15 MN15 Nguyễn Thị Thắm   20/11/1989 Đại học GD Mầm non - 
Không tham gia xét tuyển 

Vòng 2 

16 MN16 Đỗ Thị Tĩnh  09/10/1997 Đại học GD Mầm non 50  

17 MN17 Vũ Thị Trang  25/5/1994 Đại học GD Mầm non 50  

 

Danh sách gồm: 17 người.



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN  

KỲ XÉT TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2024 

 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29), GIÁO VIÊN VĂN HÓA 

 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành 

Điểm  

vấn đáp 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 TH01 Nguyễn Thị Tú Anh  10/4/2002 Đại học GD Tiểu học 45,5  

2 TH02 Nguyễn Thị Doan  20/4/1987 Đại học GD Tiểu học 40  

3 TH03 Vũ Thị Hằng  12/12/1986 Đại học GD Tiểu học 66  

4 TH04 Lê  Thị Hương  10/10/1983 Đại học GD Tiểu học 31  

5 TH05 Phạm Thị Bích Loan  14/6/2002 Đại học GD Tiểu học 39  

6 TH06 Lê Thị Nga  10/4/1993 Đại học GD Tiểu học 45  

7 TH07 Nguyễn Thị Nga  06/11/2002 Đại học GD Tiểu học 46,5  

8 TH08 Lưu Thị Nguyên  22/3/1993 Đại học GD Tiểu học 40  

09 TH09 Nguyễn Thị Oanh  02/9/1985 Đại học GD Tiểu học 48  

10 TH10 Tống Thị Quỳnh  27/10/1987 Đại học GD Tiểu học 67  

11 TH11 Vũ Thu Sáu  14/8/1991 Đại học GD Tiểu học 44,5  



STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành 

Điểm  

vấn đáp 
Ghi chú 

Nam Nữ 

12 TH12 Trịnh Thị Tâm  06/7/1985 Đại học GD Tiểu học 67,25  

13 TH13 Nguyễn Thị Tươi  03/3/1996 Đại học GD Tiểu học 42  

14 TH14 Nguyễn Thị Thuý  01/12/1997 Đại học GD Tiểu học 57,5  

15 TH15 Trịnh Thu Trang  19/9/2002 Đại học GD Tiểu học 69,5  

16 TH16 Mai Thuý Vân  24/4/1993 Đại học GD Tiểu học 52  

 

Danh sách gồm: 16 người. 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN  

KỲ XÉT TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2024 

 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29), GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH 

 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành 

Điểm  

vấn đáp 
Ghi chú 

Nam Nữ 

01 TH17 Nguyễn Thị Bích  05/01/1985 Đại học SP Tiếng Anh 52,5  

02 TH18 Mai Thị Liên  03/01/1996 Đại học SP Tiếng Anh 60  

03 TH19 Lê Thị Thu Hường  10/3/2002 Đại học SP Tiếng Anh 80  

 

Danh sách gồm: 03 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM VẤN ĐÁP  

KỲ XÉT TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2024 

 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29), GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC 

 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành 

Điểm  

vấn đáp 
Ghi chú 

Nam Nữ 

01 TH20 Ngô Thị Dung  28/5/1984 Đại học Tin học 45  

02 TH21 Nguyễn Thị Liên  01/8/1986 Đại học Công nghệ thông tin - Không tham gia xét tuyển 

Vòng 2 

03 TH22 Lê Thuỳ Hoa  20/02/1981 Đại học Cử nhân Tin 69  

04 TH23 Vũ Lê Nguyên  22/6/1983 Đại học Cử nhân Tin học 67,5  

05 TH24 Lê Thị Oanh  05/01/1989 Đại học Công nghệ Thông tin 73,5  

 

Danh sách gồm: 05 người. 

 

 

 

 

 

 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN  

KỲ XÉT TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2024 

 
 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29), GIÁO VIÊN MÔN ÂM NHẠC 

 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành 

Điểm  

vấn đáp 
Ghi chú 

Nam Nữ 

01 TH25 Nguyễn Xuân Bách 01/7/1988  Đại học SP Âm nhạc 80  

02 TH26 Bùi Thị Huyền  09/4/1983 Đại học SP Âm nhạc 75  

03 TH27 Phạm Thị Phương  20/7/1988 Đại học SP Âm nhạc - 
Không tham gia xét tuyển 

Vòng 2 

04 TH28 Lê Ngọc Trình 10/12/1982  Đại học SP Âm nhạc 50  

05 TH29 Ngô Thị Xuân  10/12/1985 Đại học SP Âm nhạc 60  

 

Danh sách gồm: 05 người. 

 

 

 

 

 

 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN  

KỲ XÉT TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2024 

 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III (V.07.04.32), GIÁO VIÊN MÔN HÓA HỌC 

 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành 

Điểm  

vấn đáp 
Ghi chú 

Nam Nữ 

01 THCS01 Trần Anh Linh 23/7/1996  Đại học SP Hoá học 60  

02 THCS02 Hoàng Thị Nga  01/02/1996 Đại học SP Hoá học - 
Không tham gia xét tuyển 

Vòng 2 

 

Danh sách gồm: 02 người. 
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